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Trả lời Công văn số 2313/TY-KD của Cục Thú y về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định về kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, có một số ý kiến như sau:
Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản nên để đạt hiệu quả thực tế và tính khả thi, các quy định cần cụ thể, rõ ràng, tạo cách hiểu thống nhất giữa các đối tượng áp dụng. 
Theo các tiêu chí này thì một số trong Dự thảo còn bất cập, cần được Ban soạn thảo xem xét để hoàn thiện:

1. Đối tượng phải kiểm dịch
Đối với nhóm thủy sản khi vận chuyển trong nước

Dự thảo hiện đang có quy định mâu thuẫn nhau về đối tượng phải kiểm dịch. Cụ thể:

· Khoản 1 Điều 8 quy định “Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển trong nước động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản phải tiến hành khai báo kiểm dịch” (quy định này phù hợp với quy định Nghị định 119/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 33/2005/NĐ-CP): Theo quy định này thì tất cả các động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản phải được kiểm dịch khi vận chuyển
· Khoản 1, Điều 3 lại quy định động vật thủy sản thương phẩm, sản phẩm động vật thủy sản chưa qua chế biến phải kiểm dịch nhưng chỉ trong trường hợp “khi đưa ra khỏi huyện trong trường hợp tại huyện đó đang xảy ra dịch bệnh đối với loại thủy sản được vận chuyển”. 

Đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại các quy định này để đảm bảo tính rõ ràng và thống nhất trong Dự thảo và với Nghị định liên quan.
Đối với nhóm thủy sản xuất khẩu:
Điều 3.2 Dự thảo quy định “Động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản khi xuất khẩu phải được kiểm dịch trong các trường hợp sau: (a) theo điều ước quốc tế…; (b) theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc chủ hàng”: 
Quy định này chưa rõ ở 2 điểm:

· Tóm lại thủy sản xuất khẩu phải kiểm dịch chỉ là loại rơi vào nhóm nêu tại điểm (a),  (b) hay còn phải đồng thời “thuộc diện phải kiểm dịch” nữa? Nếu chỉ là thuộc nhóm (a) hoặc (b) thì đề nghị bỏ cụm “thuộc diện phải kiểm dịch” trong Điều 3.2 Dự thảo đi, viết lại sau « Động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản khi xuất khẩu phải được kiểm dịch trong các trường hợp sau:…”
· Trường hợp kiểm dịch theo yêu cầu của “chủ hàng”: Chủ hàng này là ai? (người mua nước ngoài hay người bán Việt Nam – chú ý là tại thời điểm kiểm dịch thì hàng hóa vẫn thuộc quyền sở hữu của người bán Việt Nam) Nếu là kiểm dịch theo yêu cầu của chủ hàng thì đây là nhu cầu tự thân của người xuất khẩu, sao lại xếp vào diện “bắt buộc kiểm dịch” – phải là “kiểm dịch tự nguyện” chứ? Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ các nội dung này
Đối với nhóm động vật thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất…
Khoản 1,3 và 4 Điều 3 Dự thảo chỉ nêu “Động vật thủy sản….thuộc diện phải kiểm dịch… thì phải được kiểm dịch” mà không nói rõ khi nào đối tượng nhóm này “thuộc diện phải kiểm dịch”?

Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định về nhóm này cho rõ ngay tại Thông tư (để thuận tiện cho việc áp dụng).
Đối với nhóm thủy sản bố mẹ

Dự thảo và Nghị định 119 dường như đang có quy định khác nhau về nhóm đối tượng phải kiểm dịch này. Cụ thể:
· Theo quy định tại Nghị định 119 thì đối tượng phải khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật dưới nước và lưỡng cư bao gồm: Thủy sản bố mẹ và con giống; động vật thương phẩm, sản phẩm động vật. 
· Theo Điều 3 và các Điều khoản phía sau của Dự thảo thì thủy sản bố mẹ không được nhắc tới trong các nhóm đối tượng thủy sản phải kiểm dịch (theo Dự thảo thì chỉ có giống động vật thủy sản, động vật thủy sản thương phẩm, sản phẩm động vật thủy sản). 
Không rõ là Dự thảo còn quy định thiếu nhóm “thủy sản bố mẹ” hay đã xếp nhóm này vào nhóm “giống động vật thủy sản” rồi? Đề nghị Ban soạn thảo chú ý điểm này.
Về hình thức quy định: 
Đối tượng phải kiểm dịch hiện được quy định tại Điều 3 Dự thảo là chủ yếu (từ khoản 1 tới khoản 4), trong các mục phía sau của Dự thảo, các quy định đi trực tiếp vào thủ tục, trình tự mà không đề cập tới đối tượng phải kiểm dịch nữa (trừ trường hợp phải đề cập do có phân nhóm nhỏ hơn theo từng thủ tục riêng).
Vì vậy, để giúp các chủ thể áp dụng hiểu đúng, chính xác quy định, đề nghị Ban soạn thảo viết lại Điều này như sau:

· Đặt tên là Điều 3 là “Đối tượng phải kiểm dịch” thay vì “Nguyên tắc kiểm dịch…”
· Viết lại các quy định tại các khoản từ 1 đến 4 cho rõ ràng, theo hướng “Động vật thủy sản…. khi… (vận chuyển/xuất khẩu….) phải được kiểm dịch trong các trường hợp sau:…. (liệt kê các trường hợp phải kiểm dịch đối với mỗi nhóm).

· Bỏ khoản 5 Điều 3 (vì quy định về một điều đương nhiên – quy định này chỉ thích hợp nếu có một Điều về “các hành vi bị cấm”).
2. Thẩm quyền kiểm dịch

Điều 4 Dự thảo hiện đang quy định về thẩm quyền kiểm dịch đối với từng nhóm động vật thủy sản. Tuy nhiên, cách quy định hiện tại khá lòng vòng, thiếu rõ ràng (không xuất phát từ nhóm đối tượng bị kiểm dịch mà lại từ cơ quan kiểm dịch), không chặt chẽ (ví dụ khoản 3 thực chất phải đưa vào khoản 2).
Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo viết lại Điều này theo hướng:

· “1: Đối với nhóm động vật thủy sản… vận chuyển trong nước: Cơ quan A có thẩm quyền

2. Đối với… xuất khẩu: Cơ quan B…
….”

· Ghép khoản 2 và 3 vào nhau (bởi cùng một nhóm đối tượng kiểm dịch, chỉ là vấn đề phân quyền)
3. Một số thủ tục chưa rõ ràng/thiếu chính xác
· Về giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y: 
Về giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở cách ly kiểm dịch: Khoản 4 Điều 3 Dự thảo quy định: “… cơ sở cách ly kiểm dịch đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và được cơ quan thú y kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y”. 
Tuy nhiên, không có bất kỳ quy định nào trong Dự thảo về trình tự thủ tục để cấp loại giấy chứng nhận này (chú ý: Điều 5 Dự thảo chỉ quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở cách ly kiểm dịch mà không quy định về loại Giấy chứng nhận này). 
Mặt khác, “giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y” (Điều 3) và các điều kiện kinh doanh (Điều 5) thực chất là một dạng giấy phép con và điều kiện kinh doanh; trong khi theo khoản 5 Điều 7 Luật Doanh nghiệp thì văn bản cấp Bộ không được phép quy định về điều kiện kinh doanh. Do vậy, về mặt nguyên tắc, Thông tư này không được quy định về giấy phép cũng như các điều kiện kinh doanh này (mà chỉ có thể quy định về các trình tự, thủ tục cấp các giấy phép và kiểm tra điều kiện kinh doanh . 
Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại Điều 5 và “giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y” tại Điều 3 Dự thảo để quy định vấn đề này ở văn bản cấp Nghị định
· Về cấp đổi giấy chứng nhận kiểm dịch (điểm d khoản 3 Điều 13): Dự thảo quy định “Cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền tại cửa khẩu xuất cấp đổi giấy chứng nhân kiểm dịch nếu chủ  hàng hoặc nước nhập khẩu có yêu cầu”, tuy nhiên Dự thảo lại không có quy định nào về trình tự thủ tục này (hồ sơ, thời gian giải quyết …). Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về trình tự, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận kiểm dịch trong trường hợp này.
· Về thay đổi cửa khẩu xuất hàng hoặc gia hạn thời gian lưu hàng trên lãnh thổ Việt Nam (khoản 3 Điều 24): Dự thảo quy định, trong trường hợp này, chủ hàng phải gửi văn bản đề nghị đến cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền tại cửa khẩu nhập. 
Tuy nhiên Dự thảo lại không có quy định về trình tự, thủ tục này: chủ hàng chỉ cần gửi văn bản đề nghị đến cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền tại cửa khẩu nhập mà không cần tài liệu nào kèm theo? Có cần phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không? Nếu có thì hình thức chấp thuận là gì? Tiêu chí gì để quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận? Dự thảo cần quy định rõ để đảm bảo thuận lợi khi thực hiện.
4. Một số quy định chưa đảm bảo tính thống nhất

· Về khai báo kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển trong nước (Điều 8): 
Quy định tại khoản 1 Điều 8 Dự thảo dường như là chưa thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 119 về thời gian phải khai báo kiểm dịch: 
+ Theo quy định tại Nghị định 119 thì thời gian phải khai báo đối với con giống thủy sản là 03 ngày trước khi vận chuyển hoặc trước khi xuất hàng, trong khi đó Dự thảo lại quy định thời hạn phải khai báo đối với giống động vật thủy sản là trước 03 ngày làm việc/05 ngày làm việc (tùy thuộc vào việc có kết quả xét nghiệm hay không) và không xác định thời điểm tính là thời điểm nào (trước 3 hay 5 ngày làm việc của cái gì?). 
Chú ý: Theo Điều 8 và Điều 9 Dự thảo về quy trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền kiểm dịch, nếu mọi việc đều suôn sẻ, đúng quy trình, thì tổng cộng thời gian từ khi chủ hàng nộp hồ sơ khai báo kiểm dịch cho tới khi nhận được giấy chứng nhận kiểm dịch là 7 ngày làm việc. Vậy nếu kết hợp với thời hạn nộp hồ sơ là “trước 3 hoặc 5 ngày làm việc (kể từ khi vận chuyển)” thì điều này có nghĩa là chủ hàng được phép vận chuyển hàng trước khi nhận được giấy chứng nhận kiểm dịch (chỉ cần đảm bảo thời hạn nộp hồ sơ là 3 hoặc 5 ngày làm việc trước khi vận chuyển là đủ)? Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ điều này (bởi đây là quy định rất quan trọng trong quá trình thi hành trên thực tế). Tương tự với các trường hợp khác quy định về thời hạn và thời điểm cấp chứng nhận kiểm dịch.
+ Đơn vị tính thời gian theo quy định tại Dự thảo là “ngày làm việc” còn Nghị định 119 lại là “ngày”. 
+ Dự thảo cũng không quy định khoảng thời gian phải khai báo này được tính từ thời điểm nào (có phải là trước khi vận chuyển hoặc trước khi xuất hàng như quy định tại Nghị định 119 không?).

+ Nghị định quy định khoảng thời gian áp dụng chung cho mỗi đối tượng, ví dụ: đối với con giống thời gian ít nhất là 03 ngày trước khi vận chuyển hoặc trước khi xuất hàng, đối với động vật thương phẩm, sản phẩm động vật thời gian ít nhất là 02 ngày trước khi xuất hàng hoặc trước khi vận chuyển mà không có yêu cầu kèm theo, trong khi đó Dự thảo lại quy định việc xác định thời gian phải khai báo này dựa vào việc chủ hàng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với các bệnh theo quy định tại Danh mục các bệnh phải công bố dịch đối với loài thủy sản đó. 

Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh các quy định này thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 119.
5. Một số quy định liên quan đến trình tự, thủ tục chưa rõ ràng/chưa hợp lý
· Về kiểm dịch giống động vật thủy sản (Điều 9): liên quan đến thông báo kết quả xét nghiệm, điểm b khoản 2 Điều 9 Dự thảo quy định “trường hợp xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ, cơ quan thú y có thẩm quyền phải thông báo cho chủ hàng biết để lấy mẫu kiểm tra lại”. Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo quy định thời gian cơ quan thú y có thẩm quyền phải thông báo cho chủ hàng để lấy mẫu kiểm tra lại;
· Một số quy định mang tính định tính, trao quá nhiều quyền mang tính chất suy đoán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, điều này có thể ảnh hưởng bất lợi đến doanh nghiệp (mất phí, kéo dài thủ tục hành chính, …), ví dụ: 
+ Dự thảo không quy định rõ trường hợp nào thì lấy mẫu xét nghiệm bệnh, trường hợp nào thì không trong trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm (điểm d khoản 1 Điều 14); kiểm dịch giống động vật thủy sản nhập khẩu tại cơ sở nuôi cách ly kiểm dịch (điểm b khoản 2 Điều 19). 

+ Cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền sẽ kiểm tra lại số lượng, chủng loại động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản, bao gói sản phẩm động vật thủy sản theo giấy chứng nhận kiểm dịch trong trường hợp nghi ngờ có sự đánh tráo, lấy thêm hoặc bớt động vật thúy sản, sản phẩm động vật thủy sản hoặc có sự thay đổi bao gói sản phẩm động vật thủy sản. Như vậy, việc kiểm tra hay không kiểm tra hàng hóa khi đã có giấy chứng nhận kiểm dịch phụ thuộc vào việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nghi ngờ hay không nghi ngờ - tùy thuộc hoàn toàn vào ý chí chủ quan của cán bộ giải quyết vụ việc. Điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của doanh nghiệp (phải kéo dài thời gian tiến hành thủ tục, phải thực hiện nhiều thủ tục trong khi đã được xác nhận hàng hóa phù hợp theo quy định …) và có thể nảy sinh tiêu cực.
· Tại sao lại có chỉ một quy định về quyền lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú ý đối với các trường hợp vi phạm của Cơ quan thú y địa phương (Điều 11.3e)? Với các trường hợp khác thì không có quyền xử lý vi phạm? Nên chăng đưa tất cả các quy định về xử lý vi phạm vào Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan.
Tương tự, không rõ tại sao lại có quy định về việc kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch tại Điều 16.3c trong khi khoản 3 Điều 16 là về “Xử lý hồ sơ đăng ký kiểm dịch”?

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định về kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ngoài ra gửi kèm theo phụ lục một số góp ý cụ thể về Dự thảo mà một số doanh nghiệp gửi cho Phòng Thương mại và Công nghiệp để Quý Cơ quan tham khảo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

	Nơi nhận:

· Như trên;

· Chủ tịch Vũ Tiến Lộc, PCT Hoàng Văn Dũng (để báo cáo)

· Lưu VT, PC
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